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DANH MỤC TƯ LIỆU QUÝ 2 NĂM 2021 

BỔ TRỢ TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

 

BỔ TRỢ TƯ PHÁP 

Theo tác giả Lưu Bình Nhưỡng trong bài “Nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của bộ trợ 

tư pháp trong việc thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” trên Tạp chí Luật học số 2/ 2016, 

“bổ trợ tư pháp” có nguồn gốc từ vựng và âm tiết Hán - Việt: “bổ” trong văn cảnh này có nghĩa là 

“bù vào chỗ thiếu”; “trợ” có nghĩa là “giúp một tay”. Theo cố Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn 

Lân, “bổ trợ” tức là “giúp thêm vào cho tốt hơn”. Vì vậy, có thể hiểu “bổ trợ” là sự hỗ trợ, trợ 

giúp; cụm từ “bổ trợ tư pháp” có thể hiểu là sự hỗ trợ, trợ giúp thêm đối với hoạt động tư pháp, 

quyền tư pháp, cơ quan tư pháp để đạt kết quà, hiệu quả hơn.  

Trong văn kiện chính thức của Đảng, bổ trợ tư pháp được xác định gồm luật sư, giám định 

tư pháp, công chứng, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, thừa phát lại. Trong đó, luật sư là hoạt động tham 

gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lí khác. 

Giám định tư pháp là việc sử đụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kĩ thuật, nghiệp 

vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo nhu cầu của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định. Cảnh sát 

hỗ trợ tư pháp là lực lượng thực hiện chức năng dẫn giải phạm nhân, áp giải thi hành án hình sự, 

bảo vệ phiên toà... Công chứng là hoạt động chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp 

đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, 

tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Thừa phát lại là hoạt động trong các công việc về thi hành 

án dân sự, tổng đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của pháp luật. Các 

hoạt động bổ trợ tư pháp đều liên quan đến hoạt động tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án), mà trung tâm là hoạt động xét xử của toà án, góp phần đánh giá sự thật khách quan, tính đúng 

đắn của pháp luật, các phán quyết có tính công lí liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, 

cơ quan.  

Bổ trợ tư pháp không phải là lĩnh vực hoàn toàn thuộc Nhà nước, do các cơ quan nhà nước 

hoặc các công chức, viên chức nhà nước tiến hành mà là do những người giữ các chức danh tư 

pháp, được pháp luật quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thực hiện (luật sư, 

thừa phát lại, công chứng viên, giám định viên, trọng tài viên, hoà giải viên). Trong số những 

người làm công việc bổ trợ tư pháp có người không phải là công chức, viên chức nhà nước nhưng 

được mang quyền năng do pháp luật quy định, được hành động với sự bảo đảm của Nhà nước và 

pháp luật. 
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Do đó, hành vi của họ tạo ra những hậu quả pháp lí nhất định, có giá trị pháp lí đối với 

người khác, Nhà nước và xã hội. Cũng có thể nói, đó là những người được nhận sự uỷ thác quyền 

lực của Nhà nước trên cơ sở xã hội hóa để giúp Nhà nước thực hiện một số công việc trong hoạt 

động bổ trợ tư pháp. 

Bổ trợ tư pháp là khái niệm mang tính quy ước và ước lệ, định tính. Bởi vậy, muốn biết vị 

trí của bổ trợ tư pháp thì cần phải xét ở giá trị thực tiễn của bổ trợ tư pháp trong chuỗi hành vi và 

giá trị của nó đối với các hoạt động tư pháp. Nếu xét ở tính hệ thống, mỗi vấn đề, mỗi quá trình, 

mỗi hoạt động đều có vai trò đóng góp vào kết quả chung của hoạt động tư pháp. Sẽ có ý kiến cho 

rằng không có luật sư thì phiên tòa cũng vẫn được tiến hành, toà án vẫn có quyền xét xử và ra bản 

án hoặc khi chưa có hoạt động giám định tư pháp thì Nhà nước vẫn tiến hành các hoạt động tư 

pháp... Tuy nhiên, không thể duy trì một nền tư pháp với các tòa án, quan tòa có quyền xét xử và 

áp đặt mà không cho người bị tình nghi phạm tội quyền chứng minh sự vô can hoặc bào chữa cho 

hành vi của họ... Từ đó, đã hình thành nên các hoạt động luật sư, giám định tư pháp, thừa phát lại, 

trợ giúp pháp lí... Bổ trợ tư pháp là các hoạt động "thứ cấp” nhưng không phải là “thứ yếu”; đó là 

sự bổ sung, bù đắp thêm cho những yếu tố khuyết của nền tư pháp, hoạt động tư pháp mà không 

phải chỉ là bổ sung cho riêng các tòa án. Bổ trợ tư pháp được Nhà nước quản lí, chỉ đạo thống nhất 

dựa trên những quy định pháp luật. Do đó, không thể tồn tại hơn một nền tư pháp hoặc bổ trợ tư 

pháp trong cùng một chế độ, một giai đoạn, một thời điểm lịch sử. 

 

I. TẠP CHÍ 

1. Nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của bổ trợ tư pháp trong thực hiện quyền tư pháp ở 

Việt Nam hiện nay / Lưu Bình Nhưỡng // Luật học - 2016 - no.2 - tr.52-59 

2. Hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam / Lê 

Đức Tiết // Mặt trận - 2015 - no.144 - tr.31-36 

3. Cải cách bổ trợ tư pháp / Lê Đức Tiết // Luật sư Việt Nam - 2015 - no.10 - tr.27-29 

4. Một số nhận thức lý luận về cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và hoạt động hỗ 

trợ tư pháp ở Việt Nam / Trần Minh Hưởng // Kiểm sát. Số 9/2010, tr. 2 - 5. 

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp góp phần vào cải cách tư pháp / Nguyễn Quế Anh // 

Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 10/2015, tr. 6 - 9. 

6. Về định chế "thừa phát lại" / Đăng Tuyên // Tài nguyên và Môi trường - 2017 - no.7 - tr.45-

46  

7. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng bổ trợ tư pháp / Vũ Trọng 

Hách // Quản lý nhà nước. Số 8/2006, tr. 13 - 16. 

8. Xây dựng văn hoá nghề nghiệp của luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Cao Thị 

Ngọc Hà // Nghề Luật - 2016 - no.1 - tr.25-30  
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9. Những yêu cầu đặt ra đối với giám định tư pháp trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư 

pháp và chống tham nhũng / Hoàng Ngọc Phương // Dân chủ & pháp luật. Số chuyên đề 6/2016, 

tr. 10   

10. Về mô hình tổ chức và hoạt động công chứng trong điều kiện cải cách tư pháp ở nước ta 

hiện nay / Nguyễn Văn Hoạt // Quản lý nhà nước. Số 7/2004, tr. 23 - 26, 31 

 

II. SÁCH 

1. Tương trợ tư pháp và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát 

nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo.- H.: Công an nhân dân, 2011, 

335tr., 21cm 

2. Giáo trình: Những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Dùng cho lớp 

bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ công an cho cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng.../ Trần Thành 

Hưng.- H.: Công an nhân dân, 2015, 207tr., 21cm 

3. Giáo trình: Tư cách người công an cách mạng và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ 

cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp / Trần Trọng Lan.- H.: Công an nhân dân, 2014.- 

126tr., 21cm 

4. Tổng tập thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.-H.: Chính trị Quốc gia, 2018 

5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân 

và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã - H. : Tư pháp, 2013. - 

299tr. ; 20,5cm.. 

6. Một số vấn đề về bổ trợ tư pháp : Sách tham khảo / Lê Đức Tiết - H. : Nxb chính trị quốc 

gia, 2004. - 286 tr. ; 20,5 cm. 

7. Mối quan hệ giữa cơ quan điều tra với các cơ quan tham gia tố tụng hình sự / Đỗ Ngọc 

Quang.-Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997, 196 tr. 

 

III. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU 

1. Thực trạng tranh chấp, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt 

Nam và vai trò các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp: Đề tài / Dương Thị Thanh Mai - H.:, 

2010. - 218tr. ; 21x28cm. 

2. Hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư 

pháp: LATS Luật học : 62.38.70.01/Trần Thị Quyến.-H., 2013, 125tr., 30cm + 1 tt 

3. Xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp: Đề tài cấp Bộ 

/ Trần Mạnh Đạt.- Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, 2010 

4. Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: LATS Luật: 62.38.70.01 / Nguyễn Thành 

Dũng.- H., 2016, 167tr.: bảng, 30cm + 1 tt 
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5. Điều tra vụ án cố ý gây thương tích do phạm nhân thực hiện trong trại giam theo chức 

năng của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp / Ngô Đức Việt.- H., 2015.- 

155tr.: bảng, 30cm + 1 tt 

6. Hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư 

pháp: LATS Luật học : 62.38.70.01 / Trần Thị Quyến.- H., 2013,, 125tr., 30cm + 1 tt 

7. Hoạt động truy nã phạm nhân trốn trại giam của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự 

và hỗ trợ tư pháp: LATS Luật học : 62.38.70.01 / Vũ Anh Tuấn.- H., 2013. 168tr., 30cm + 1 tt 

8. Hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm trong điều tra tội phạm có 

yếu tố nước ngoài: LATS Luật học: 62.38.70.01 / Nguyễn Giang Nam.- H., 2011, 179tr., 30cm 

+ 1 tt 

9. Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư 

pháp: LATS Luật học : 62.38.70.01 / Vương Mạnh Hùng.- H., 2013, 181tr., 30cm + 1 tt 

10. Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 

hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự: Nghị định số 110/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban 

hành ngày 29/9/2013.- H.: Nxb. Hà Nội, 2013, 69tr., 19cm 

11. Những luận cứ khoa học cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp 

ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam đến năm 2020 : Đề tài cấp Nhà nước / Phan Chí 

Hiếu - . - 492 tr. ; 29 cm.. 

12. Xã hội hoá hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / TS. Trần 

Mạnh Đạt (Chủ nhiệm), PGS.TS. Ngô Tiến Quý; ThS. Nguyễn Minh Khuê; Luật gia Trần Thị Nga 

và những người khác. - Nhiệm vụ cấp Bộ. - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. - 2010. - 106 tr. 

13. Book reviews and notes -- International Judicial Assistance (Vols. 1, 2) by Bruno A. Ristau 

and Michael Abbell / International Judicial Assistance (Vols 3-6) by Bruno A. Ristau and 

Michael Abbell/ Carnahan, Burrus M.The American Journal of International Law; Washington 

Vol. 87, Iss. 1,  (Jan 1993): 193. 

14. International judicial assistance in civil matters./Reference and Research Book News; 

Portland Vol. 16, Iss. 1,  (Feb 2001): n/a. 

15. Book reviews and notes -- International Judicial Assistance by David McClean/Kenney, 

William Sumner.The American Journal of International Law; Washington Vol. 88, Iss. 1,  (Jan 

1994): 214. 

16. International judicial assistance in antitrust enforcement: the shortcomings of current 

practices and legislation, and the roles of international organizations.-White, Peter 

J.Administrative Law Review; Chicago Vol. 62, Iss. 1,  (Winter 2010): 263. 
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CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

Theo tác giả Phạm Văn Hùng trong bài “Tòa án và vấn đề cải cách tư pháp” trên Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp số 19/2008, trong lý luận và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam, cải cách tư pháp 

luôn được hiểu với ý nghĩa chung nhất là sự thay đổi đem lại những điều mới có ích cho việc xây 

dựng nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu không đạt được 

ý nghĩa này, cải cách tư pháp sẽ bị coi là thất bại. 

 

I. TẠP CHÍ 

1. Cải cách tư pháp vì sự phát triển kinh tế - xã hội: trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam / 

Trương Thu Trang // Thông tin khoa học xã hội - 2006 - no.6 - tr.37-42 - ISSN.0866-8647 

2. Bàn về nhu cầu và tính tất yếu khách quan của việc xây dựng và thực hiện chiến lược 

cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Quyền // Nhà nước và Pháp luật. Số 6/2005, tr. 7 - 10. 

3. Các mô hình lý luận về tổ chức hệ thống viện công tố trong chiến lược cải cách tư pháp 

/ Lê Cảm // Kiểm sát. Số 14/2007, tr. 28 - 36. 

4. Các nguyên tắc cơ bản của cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp 

quyền / Lê Cảm // Toà án nhân dân. Số 1/2006 tr. 11 - 18. 

5. Cải cách hành chính ngành tư pháp / Trương Khánh Hoàn // Quản lý nhà nước. Số 7/2000, 

tr. 25. 

6. Cải cách pháp luật và tư pháp vì sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của dân, do dân, vì dân / Hoàng Thế Liên // Cộng sản. Số 816 (10/2010), tr. 64 - 68. 

7. Cải cách tư pháp đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước pháp quyền Việt Nam / Đặng Minh 

Tuấn // Nhà nước và Pháp luật. Số 7/2004, tr. 36 - 45. 

8. Cải cách tư pháp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

/ Trương Tấn Sang // Cộng sản. Số 4/2016, tr. 22 - 27. 

9. Cải cách tư pháp năm 1950, từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và 

cách mạng cùng với lời dạy của Hồ Chủ tịch / Ngô Văn Thâu // Dân chủ và Pháp luật. Số 8/2004, 

tr. 2 - 3. 

10. Cải cách tư pháp trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước / Nguyễn Đăng Dung // Dân 

chủ và Pháp luật. Số chuyên đề Các cơ quan Tư pháp trong Nhà nước pháp quyền/2011, tr. 3 - 

20. 

11. Cải cách tư pháp trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước / Nguyễn Đăng Dung // Dân 

chủ và Pháp luật. Số 2/2009, tr. 36 - 43. 

12. Cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp trong giai đoạn xây dựng 

nhà nước pháp quyền / Lê Cảm, Hoàng Minh Hiển // Toà án nhân dân. 2020. - Số 16, tr. 1-9. 
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13. Cải cách tư pháp và những yêu cầu, thách thức đối với Viện Kiểm sát nhân dân trong 

giai đoạn hiện nay / Lê Cảm // Kiểm sát. 2020. - Số 12, tr. 17–39. 

14. Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân / Phạm Hữu 
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chuyên đề: Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 /2014, tr. 20 - 30. 

84. Những thành tựu nổi bật của Viện kiểm sát quân sự trong tiến trình thực hiện Chiến 

lược cải cách tư pháp / Nguyễn Trung Hưng // Kiếm sát - 2021 - no.9 - tr.18-24 - ISSN.0866-

7357 
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85. Một số vấn đề về cải cách tư pháp ở Trung Quốc / Chuyên đề thông tin Khoa học pháp lý 

/ Số 12/2003 - H. : Viện Khoa học pháp lý, 2003. - 120 tr. ; 20,5 cm 

 

II. SÁCH 

1. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền / Lê Cảm.-

H. : ĐHQG, 2004, 555tr. ; 21cm 

2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra trong công an nhân dân theo tiến 

trình cải cách tư pháp (Sách chuyên khảo-lưu hành nội bộ) / Nguyễn Ngọc Anh.-H. : CAND, 

2007,326tr 

3. Viện kiểm sát nhân dân - quá trình hình thành, phát triển và đổi mới theo yêu cầu cải 

cách tư pháp ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trần Văn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2017, 315tr., 20cm 

4. Cải cách tư pháp và hướng dẫn thực hiện cải cách công tác công chứng - chứng thực - 

hộ khẩu - hộ tịch - H. : Nxb Lao động xã hội, 2007. - 645tr. ; 27cm. 

5. Đổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam 

: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước.- Hà Nội : Tư pháp, 2014.- 395 tr. ; 24 cm. 

6. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp 

ứng yêu cầu cải cách tư pháp: Sách chuyên khảo / Lê Hữu Thể.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013, 

550tr., 24cm 

7. Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Nam.- H.: 

Tư pháp, 2016, 239tr., 21cm 

8. Một số vấn đề về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố 

với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp: Sách tham khảo.- H.: Chính trị Quốc 

gia, 2014, 204tr., 21cm 

9. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân theo 

tiến trình cải cách tư pháp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh.- H.: Công an nhân dân, 

2007, 327tr., 19cm 

10. Vị trí, vai trò viện kiểm sát trong tố tụng dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Khuất 

Văn Nga - H. : Tư pháp, 2008. - 247tr. ; 21cm.. 

11. Xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Trần Mạnh 

Đạt - H., 2010. - 275tr. ; 21x28cm. 

12. Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền /H.: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2004,  555tr., 21cm 

13. Đổi mới cơ cấu tổ chức cơ quan kiểm soát trong tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam 

- H. : Tư pháp, 2009. - 395tr., 24 cm. 
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14. Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay / Đào Trí Úc.-  H.: Khoa học 

xã hội, 2003.- 670tr, 21cm 

15. Sổ tay tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư 

pháp- Gia Lai: Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, 2020, 176tr., 21cm 

16. Số chuyên đề công tác thi hành án dân sự trong tiến trình cải cách tư pháp- H.: Tư pháp, 

2013.- 200tr., 24cm 

17. Tăng cường năng lực Tư pháp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, 

cải cách tư pháp / Trần Văn Quảng - H. : , 2010. – 205 tr. 

18. Viện kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp- H.: Viện Kiểm sát Nhân dân 

Tối cao, 2012, 254tr., 20cm 

19. Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính : sách chuyên khảo / Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính sách công và Pháp luật ; Chủ biên: Đào Trí Úc, Vũ 

Công Giao ; Nguyễn Đăng Dung,...-  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 397 tr. ; 24 cm. 

20. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra theo định hướng cải 

cách tư pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh 

Ngọc, Đào Anh Tới.- Hà Nội : Công an nhân dân, 2012, 174 tr. ; 20,5 cm. 

21. Tổ chức xét xử vụ án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp : sách chuyên khảo / Lê 

Thu Hà.- Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010, 336 tr. ; 19 cm. 

 

III. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU 

1. Cải cách tư pháp - Phần 1: Đổi mới tổ chức và hoạt động của các tòa án nhân dân / 

Nguyễn Tất Viễn (Chủ nhiệm), - Nhiệm vụ cấp Bộ. - Mã số: 92-120. - Viện KH Pháp lý, Bộ Tư 

pháp, - 1990. – 189 

2. Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu 

quả và hiệu lực xét xử của toà án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 

dân, vì dân / Uông Chu Lưu, TS (Chủ nhiệm), Hoàng Thế Liên, PGS,TS; Trần Đình Nhã, PGS,TS; 

Nguyễn Tất Viễn, PGS,TS; và những người khác. - Nhiệm vụ cấp Quốc gia. - Bộ Tư pháp, - 2006. 

- 326 tr. 

3. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng định hướng cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2035 / TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ nhiệm), - Viện Khoa 

học pháp lý , Bộ Tư pháp 

4. Cải cách tư pháp đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải 

pháp / Đinh Văn Thụy. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. - Mã số B.08-05 - Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, 2009 
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5. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực xét xử 

cho tòa án nhân dân cấp huyện ở Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / CN. Trương 

Văn Hải (Chủ nhiệm), CN. Phạm Văn Phích; CN. Nguyễn Song Hải. - Nhiệm vụ cấp Tỉnh/ Thành 

phố. - Mã số: ĐT.XH.2004.359. - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, UBND TP. Hải Phòng. 

- 2008. - 172tr+phụ lục 

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả nguyên 

tắc bình đẳng, dân chủ trong quá trình trang tụng tại các phiên tòa hình sự nhằm nâng cao 

chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cải cách tư pháp hiện nay / - Nhiệm vụ cấp Tỉnh/ Thành phố. - 

Văn Phòng Tỉnh Ủy Phú Thọ, UBND Tỉnh Phú Thọ. - 2011. 

7. Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội 

nhập kinh tế quốc tế hiện nay - Thực trạng và giải pháp / Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

/ Trần Anh Tuấn - H. : Bộ Tư pháp, 2014. - 379 tr. ; 29 cm.. 

8. Vị trí, vai trò của viện kiểm sát trong tố tung dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp hiện 

nay / Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Ngọc Khánh - H. : , 2007. - 346tr. ; 28cm. 

9. Đổi mới quản lý ngành tư pháp một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đề tài cấp Bộ /  Nguyễn 

Ngọc Hiến.-Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, 2002 

10. Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách 

tư pháp / Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Trần Mạnh 

Đạt chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Minh Khuê thư ký ; Nguyễn Ngọc Hòa,... - Hà Nội, 2012, 298 tr. ; 

28 cm. 

11. Hoàn thiện pháp luật về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền 

công tố theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Lý luận và Lịch sử Nhà nước và 

Pháp luật: 62.38.01.01 / Lê Tuấn Phong.- H., 2018, 166tr., 30cm + 2 tt 

12. Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp: LATS Luật học: 

62.38.01.04 / Nguyễn Văn Nam.- H., 2016, 165tr.: bảng, biểu đồ, 30cm + 1 tt 

13. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu 

cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Luật: 62.38.01.01 / Hoàng Văn Thành.- H., 2015, 

165tr.: bảng, 30cm + 2 tt 

14. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu 

cải cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Luật: 62.38.01.01 / Nguyễn Kim Sáu, 157tr., 30cm + 1 tt 

15. Các chủ thể tiến hành tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách 

tư pháp: LATS Luật học: 62.38.40.01 / Nguyễn Duy Giảng.-  H., 2014, 164tr., 30cm + 1 tt 

16. Đổi mới tổ chức toà án nhân dân cấp huyện trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt 

Nam: LATS Luật học: 62.38.10.01 / Nguyễn Minh Sử.- H., 2011, 190tr.: sơ đồ, 30cm + 1 tt 
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17. Quá trình hình thành, phát triển và đổi mới Viện Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải 

cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Luật học: 62.38.01.01 / Trần Văn Nam.- H., 2010, 232tr., 

30cm + 1 tt 

18. Tổ chức, hoạt động của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện trong tiến trình 

cải cách tư pháp: LATS Luật học : 62.38.70.01 / Phạm Tuấn Hải.- H., 2013, 182tr., 30cm + 1 

tt 

19. Pháp luật thi hành án dân sự trong cải cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Luật học: 

62.38.01.07 / Chu Thị Hoa.- H., 2016, 160tr.: hình vẽ, biểu đồ, 30cm + 1 tt 

20. Chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên toà xét xử hình sự sơ 

thẩm theo yêu cầu của cải cách tư pháp ở Việt Nam: LATS Lý luận và lịch sử nhà nước và 

pháp luật: 62.38.01.01 / Trần Văn Quý.- H., 2017, 171tr., 30 cm + 2 tt 

21. Đổi mới tổ chức tòa án nhân dân cấp huyện trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam 

: Luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Minh Sử.- Hà Nội : HVKHXH, 2011, , 202 tr. : TT: 24 tr., 

14,5 x 20 cm. ; 30 cm. 
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Ji.Indiana Journal of Global Legal Studies; Bloomington Vol. 20, Iss. 1,  (Winter 2013): 185-220.  
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